
Q/H Tên điểm lấy mẫu Địa chỉ Thông tin liên hệ Thời gian phục vụ trong ngày

HCDC 699, Trần Hưng Đạo, P. 1, Q. 5 SĐT, email,… 8h - 11h, 14h - 17h

Trường Tiểu học Khai Minh
44 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1
918052556

Số lượng mẫu ít (dưới 100 mẫu): từ 

14 giờ đến 16 giờ 30 các ngày 

T2,T4,T6 khi số lượng mẫu nhiều sẽ 

bổ sung thêm T3,T5, T7
Nhà Cộng Đồng Khu phố 1 249 Hoàng Sa P.Tân Định Quận 1 909100338

KCL Quận 2
1291 Nguyễn Thị Định, phường Cát 

Lái, Q2
2854327888 8h00-11h00; 14h00 - 16h00

Hội trường Khu phố 5
130A đường Trần Lựu, phường An 

Phú, Quận 2
909887119 8h00-11h00; 14h00 - 16h00

Hội trường Khu phố 2
33A đường Thảo Điền, phường Thảo 

Điền, Quận 2
379490501 8h00-11h00; 14h00 - 16h00

3 TTYT Quận 3
80/5 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 

9, Quận 3
989070729

4 KCL Quận 4
209/43 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, 

Quận 4
984217856 8h00-11h00; 14h00 - 16h00

KCL Quận 5 314 Trần Phú, Phường 8, Quận 5 935177220 8g30 - 11 g; 14g - 16g

6 KCL Quận 6 84 Bãi Sậy, Phường 1, Quận 6 907997820 9h - 10h30

7 KCL Quận 7
38A Nguyễn Văn Quỳ, Phú Thuận, 

Quận 7
28.38785611 9h - 10h30

8 KCL Quận 8
Số 7-9 Dương Bạch Mai, Phường 5, 

Quận 8
39515721

TYT P.Hiệp Phú
0 Số Đường Trương Văn Thành, Khu 

phố 4, Phường Hiệp Phú, Quận 9
973673683 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.Long Bình 1200 Đường Nguyễn Xiển, Kp Bến Đò 933189256 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.Long Phước
0 Số Đường Long Thuận, Kp Long 

Thuận
395116377 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.Long Thạnh Mỹ
107 Đường Nguyễn Văn Tăng, Kp 

Chân Phúc Cẩm
943415168 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.Long Trường
1322 Nguyễn Duy Trinh, Kp Phước 

Lai
983961757 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P. Phú Hữu 887 Nguyễn Duy Trinh, Kp2 975868826 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.Phước Bình 0 Số Đường 8, Kp3 909333725 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P. Phước Long A 51 Đường Hồ Bá Phấn, Kp4 937200406 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P. Phước Long B 0 Số Đường 22, Kp4 975184596 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.Tân Phú 82 Đường Nam Cao, Kp1 908920496 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P. Tăng Nhơn Phú A 410 Đường Lê Văn Việt 906411268 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P. Tăng Nhơn Phú B 5 Đường Đình Phong Phú, Kp3 908204056 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.Trường Thạnh
1679 Số Đường Nguyễn Duy Trinh, 

Kp Tam Đa
935384473 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

1

2

5

9



Khu cách ly quận 9
0 Số Đường 30, Khu Phố Long Hoà, 

Phường Long Thạnh Mỹ, Q9
842322345 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

10 KCL quận 10 346 Vĩnh Viễn, phường 8, quận 10 986875637

TYT P.1 8/32 Tân Hóa 2839691399 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.2 1298-1300 Đường 3/2 2839609833 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.3 111/2A Lạc Long Quân 2838581068 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.4 223-225 Trần Quý 2838575001 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.5 43C-45C Lạc Long Quân 2838600073 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.6 144 Phó Cơ Điều 2839561296 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.7 47 Lê Đại Hành 28385555536 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.8 48/7-48/9 Dương Đình Nghệ 2838581761 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.9 238/18A Đội Cung 2839636651 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.10 180/11A Lạc Long Quân 2838581241 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.11 351/7B Lê Đại Hành 2839626653 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.12 1156 Đường 3/2 2838581239 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.13 228 Lẵng Binh Thăng 2838581070 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.14 125 100 Bình Thới 2839743170 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.15 62/13 Cư Xá Lữ Gia 2838655647 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

TYT P.16 526 Hồng Bàng 2839693544 7g30-10g30 và 13g30 - 15g30

KCL quận 11

KCL quận 12
495 Dương Thị Mười, Kp6, Phường 

Hiệp Thành, Q12
908533990

TYT P. AN PHÚ ĐÔNG 4 vườn lài an phú đông 844146422

TYT P.THẠNH LỘC 538/2 hà huy giáp 908825867

TYT P.THẠNH XUÂN 459 tô ngọc vân 909268621

TYT P. THỚI AN kp6 TA16 919991892

TYT P.HIỆP THÀNH 286 HT13 989766719

TYT P.TÂN THỚI HIỆP 6/6A NGUYỄN THỊ ĐẶNG 398551446

TYT P.TÂN CHÁNH HIỆP 43 TCH10 979302971

TYT P.TRUNG MỸ TÂY 8/9B ĐỒNG TIẾN 909386178

TYT P.TÂN HƯNG THUẬN 49 DD7 THT 979035945

TYT P.TÂN THỚI NHẤT TTN01 909624677

TYT P.ĐÔNG HƯNG THUẬN 593 Đường nguyễn văn quá 983535289

KCL huyện Bình Chánh TTVH TDTT Khu 47 mẫu An Phú Tây 839787912 8h00 đến 11h30

TYT AN PHÚ TÂY Số 1 Đường 4D Ấp 2 An Phú Tây 2837600550 8h00 đến 11h30

TYT BÌNH HƯNG 71A- Đs 1 Kdc Bình Hưng Bình Hưng 2837581063 8h00 đến 11h30

TYT BÌNH CHÁNH C17/5A Bình Chánh 2837605502 8h00 đến 11h30

TYT BÌNH LỢI C4/135 Ấp 3 Bình Lợi 2838773332 8h00 đến 11h30

TYT ĐA PHƯỚC D7/223 Âp 4 Đa Phước 2837780105 8h00 đến 11h30

TYT HƯNG LONG D2/47 Ấp 4 Hưng Long 2837691026 8h00 đến 11h30

TYT LÊ MINH XUÂN F2/33A Ấp 6 Lê Minh Xuân 2837660838 8h00 đến 11h30

TYT PHẠM VĂN HAI 2B39 Ấp 2 Phạm Văn Hai 2837665014 8h00 đến 11h30
Bình 

Chánh
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TYT PHONG PHÚ
116 ds 9 Kdc Phong Phú 4 ap 4 xã 

Phong Phu
902875876 8h00 đến 11h30

TYT QUI ĐỨC B3/24/1 Ấp 2 Qui Đức 2837790115 8h00 đến 11h30

TYT TÂN KIÊN D6/26 Ấp 4 Tân Kiên 2862749779 8h00 đến 11h30

TYT TÂN NHỰT B10/203G Ấp 2 Tân Nhựt 2837594130 8h00 đến 11h30

TYT TÂN QUÝ TÂY B7/4A Ấp 2 Tân Quý Tây 2837605169 8h00 đến 11h30

TYT TÂN TÚC C3/6E Ấp 2 Tân Túc 2837600211 8h00 đến 11h30

TYT VĨNH LỘC A F1/50 Ấp 6 Vĩnh Lộc A 2837650478 8h00 đến 11h30

TYT VĨNH LỘC B
C9/13A Lại Hùng Cường Ấp 3 Vĩnh 

Lọc B
2836204167 8h00 đến 11h30

Khu cách ly quận
549 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, 

Quận Bình Tân
908894349 8h30-11h trừ thứ 7, chủ nhật

TYT AN LẠC 64A Đường 2C An Lạc 37521893 8h30-11h trừ thứ 7, chủ nhật

TYT AN LẠC A
9-11 Lô I Nguyễn Thức Đường An 

Lạc A
37508307 8h30-11h trừ thứ 7, chủ nhật

TYT TÂN TẠO 1452 Tỉnh Lộ 10 Tân Tạo 37547466 8h30-11h trừ thứ 7, chủ nhật

TYT TÂN TẠO A 02 Đường Số 2 Tân Tạo A 37543953 8h30-11h trừ thứ 7, chủ nhật

TYT BÌNH TRỊ ĐÔNG 276/51 Tân Hòa Đông Bình Trị Đông 38779896 8h30-11h trừ thứ 7, chủ nhật

TYT BÌNH TRỊ ĐÔNG A 815 Hương Lộ 2 Bình Trị Đông A 37620018 8h30-11h trừ thứ 7, chủ nhật

TYT BÌNH TRỊ ĐÔNG B 835 Tỉnh Lộ 10 Bình Trị Đông B 37623131 8h30-11h trừ thứ 7, chủ nhật

TYT BÌNH HƯNG HÒA 716 Tân Kỳ, Tân Quý Bình Hưng Hòa 37502405 8h30-11h trừ thứ 7, chủ nhật

TYT BÌNH HƯNG HÒA A
621 Tân Kỳ,Tân Quý Bình Hưng Hòa 

A
62538626 8h30-11h trừ thứ 7, chủ nhật

TYT BÌNH HƯNG HÒA B
41 Đường Số 16 Khu Dân Cư Vĩnh 

Lộc Bình Hưng Hòa B
54255851 8h30-11h trừ thứ 7, chủ nhật

Bình 

Thạnh

Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh (Cơ 

sở 2)
8/104 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24. 2835118529

Sáng từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ.

Chiều 13 giờ 30 phút - 15 giờ

Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ
Đường Lương Văn Nho, Thị trấn Cần 

Thạnh, Cần Giờ
38740317 Sáng từ 8h - 11h

Phòng khám khu vực An Nghĩa
Ấp An Nghĩa, Xã An Thới Đông, Cần 

Giờ
38747023 Chiều 13h30 - 15h

Khu cách ly tập trung huyện
108, TL7 Lào Táo Trung, Trung Lập 

Hạ
915768626 8h - 11h, 13h30 - 16h

TYT xã Trung An Ấp An Bình, Trung An Trung An 328495006 8h - 11h, 13h30 - 16h

TYT xã Phạm Văn Cội Ấp 3, Phạm Văn Cội Phạm Văn Cội 918649429 8h - 11h, 13h30 - 16h

TYT TT Củ Chi Khu phố 3, Phạm Hữu Tâm, TTCC 985845238 8h - 11h, 13h30 - 16h

Gò 

Vấp
KCL quận Gò Vấp

Số 664 Lê Đức Thọ. Phường 15. Gò 

Vấp
09099041115 (Bs.Bảo)

sáng từ 8 giờ 00 phút - 11 giờ.30

Chiều 13 giờ 30 phút - 16 giờ30

KCL huyện Hóc Môn 205/7 Âp 7 Đông ThạNh 0903695853 (BS.Châu)

Thứ 2, thứ 4, thứ 5 (buổi chiều: 14h - 

 15h30)

Thứ 3, thứ 6 (buổi sáng: 8h30 - 11h)

Bình 

Chánh

Bình 

Tân

Cần 

Giờ

Củ 

Chi

Hóc 

Môn



TYT Xuân Thới Thượng
1199 Phan Văn Hớn, ấp 4, Xuân 

ThớI ThượNg
0902881396 (YS. Hòa)

Thứ 2, thứ 4, thứ 5 (buổi chiều: 14h - 

 15h30)

Thứ 3, thứ 6 (buổi sáng: 8h30 - 11h)

Nhà 

Bè
KCL huyện Nhà Bè Kcl 5/19A Ấp 1 Nhơn Đức 0908376664 (Bs Lượng)

KCL quận Phú Nhuận Số 1 Nguyễn Trọng Tuyển, P15, Pn 02839901079 (TYT P15) 7h30-11h; 13h30-16h

TYT P.14
138 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Phú 

Nhuận
02839907166 (TYT P14) 7h30-11h; 13h30-16h

Tân 

Bình
KCL quận Tân Bình Số 3 Nguyễn Hiến Lê P13 028. 39770072 Chiều từ 16 giờ đến 17 giờ

KCL quận Tân Phú 28 Chế Lan Viên 909138400 8h30-10h30; 14h00-15h30

TYT P. Hiệp Tân 299 Lũy Bán Bích, Hiệp Tân 908123705 8h30-10h30; 14h00-15h30

TYT P. Hòa Thạnh 70/1B Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh 765082703 8h30-10h30; 14h00-15h30

TYT P. Phú Thạnh 212/25 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh 325792194 8h30-10h30; 14h00-15h30

TYT P. Phú Thọ Hòa 370 Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hòa 776792379 8h30-10h30; 14h00-15h30

TYT P. Phú Trung 419-421 Âu Cơ, Phú Trung 909157967 8h30-10h30; 14h00-15h30

TYT P. Sơn Kì 382/46 Tân Kỳ Tân Quý, Sơn Kỳ 908190809 8h30-10h30; 14h00-15h30

TYT P. Tân Quý 265 Tân Quý, Tân Quý 908192160 8h30-10h30; 14h00-15h30

TYT P. Tân Sơn Nhì 8 Nguyễn Thế Truyện, Tân Sơn Nhì 903101355 8h30-10h30; 14h00-15h30

TYT P.Tân Thành 44 Thống Nhất, Tân Thành 916472426 8h30-10h30; 14h00-15h30

TYT P. Tân Thới Hòa 149/23 Lý Thánh Tông, Tân Thới Hòa 915166864 8h30-10h30; 14h00-15h30

TYT P. Tây Thạnh 200/14 Nguyễn Hữu, Tiến Tây Thạnh 983541090 8h30-10h30; 14h00-15h30

KCL quận Thủ Đức Đường 16, KP1, Linh Trung

TYT P.Linh Chiểu 34 Đường 22 Kp3 Linh Chiểu 62840979

TYT P.Bình Thọ Số 7 Đường Khổng Tử Bình Thọ 66827699

TYT P.Linh Tây Số 2 Nguyễn Văn Lịch Linh Tây 62839929

TYT P.Linh Trung 1262 Đường Kha Van Cân Linh Trung 62840113

TYT P.Linh Xuân Số 9 Đường Số 3 Linh Xuân 62829596

TYT P. Bình Chiểu 62842229

TYT P.Hiệp Bình Chánh Số 7 Đường 22 Hiệp Bình Chánh 62836499

TYT P. Hiệp Bình Phước 686 Quốc Lộ 13 Hiệp Bình Phước 62836639

TYT P.Tam Bình Số 4 Đường 9 Tam Bình 62849528

TYT P.Linh Đông Số 48 Đường Lý Tế Xuyên Linh Đông 62821079

TYT P.Tam Phú Số 104 Đường 4 Tam Phú 62838038

TYT P. Trường Thọ Số 71A Đường 8 Trường Thọ 62824339

Tân 

Phú

Thủ 

Đức

Hóc 

Môn

Phú 

Nhuậ

n


